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1. Ngành sư phạm Giáo dục Thể chất 

1.1.KHÓA 10 ( TC 10A, TC10B, TC10C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. KHÓA 9 ( TC9A, TC9B, TC9C) 

 

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Những nguyên lý Mác-lênin2 5  

2 Anh văn cơ bản 2 4  

3 Tiếng việt thực hành  4  

4 Tin học đại cương 3  

5 Sinh hóa TDTT 3  

6 Trò chơi vận động 2  

7 Thể dục 2 (DC) 2  

8 Đá cầu 2 2  

9 Điền kinh 2 2  

Tổng 27  

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  

2 Ngoại ngữ chuyên ngành 4  

3 Lịch sử TDTT & Ôlimpic 2  

4 Giáo dục học đại cương 5  

5 Tâm lý lứa tuổi và sư phạm  3  

6 Bóng chuyền 3 2  

7 Thể dục 3 2  

8 Bơi lội 1 2  

9 Bóng bàn 1  2  

10 Cầu lông 2  2  

Tổng 27  



 

1.2.KHÓA 8 (TC8A, TC8B) 

 

 

 

1.3.KHÓA 7 (TC7A, TC7B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Giáo dục học TDTT 2  

2 Lý luận và Phương pháp GDTC2 4  

3 Y học TDTT 3  

4 Tổ chức hoạt động trong giáo dục  3  

5 Đo lường TDTT 2  

6 Tâm lý học TDTT 2  

7 Phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT 2  

8 Bơi lội 2  2  

9 Cờ vua 1 2  

10 Thể dục 4 (TD Tự do) 2  

11 Điền kinh 4 (ném đẩy) 2  

Tổng 26  

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Thực tập sư phạm  8  

2 KLTN hoặc Thi tốt nghiệp 10  



2. Ngành sư phạm Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

2.1.KHÓA 10 ( QP 10A,  QP 10B, QP 10C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 . KHÓA 9 ( QP 9A,  QP 9B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Những nguyên lý Mác-lênin2 5  

2 Anh văn cơ bản 2 4  

3 Tâm lý lứa tuổi và sư phạm   3  

4 Tin học đại cương 4  

5 Sinh hóa TDTT 3  

6 Điền kinh 2 (môn Nhảy) 2  

7 Bóng chuyền 2 2  

8 Thể dục 2 (DC) 2  

9 Cờ vua 2 2  

10 Đá cầu 1 2  

Tổng 29  

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  

2 Ngoại ngữ chuyên ngành  4  

3 Sinh lý học TDTT 3  

4 Đo lường TDTT 2  

5 Tâm lý học TDTT 2  

6 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm  2  

7 Bơi lội  2  

8 Bóng rổ 2 2  

9 Bóng ném  2  

10 Bóng đá 1 2  

11 Điền kinh 3 (ném đẩy) 2  

12 Thể dục 3 (TDNĐ) 2  

Tổng 28  



2.3 . KHÓA 8 ( QP 8A,  QP 8B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 . KHÓA 7 ( QP 7A,  QP 7B) 

 

 

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 HP3: Hiểu biết về quân binh chủng 2 TT GDQP 

2 HP7: Công tác đảm bảo HC&QY 4 TT GDQP 

3 HP2: Tâm lý & GDH Quân sự  3 TT GDQP 

4 HP6: Pháp luật & Pháp chế  2 TT GDQP 

5 HP16: Lý luận và PP GDQPQ-AN 6 TT GDQP 

6 Kiến tập GDQP 2 TT GDQP 

Tổng 19  

TT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Kiến tập Sư phạm GDTC 1  

2 Thực tập sư phạm  8  

3 KLTN hoặc Thi tốt nghiệp 10  

Tổng 19  


